
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 21 

Chủ đề: Thế giới thực vật – Tết nguyên đán 
Chủ đề nhánh 2: Một số loại hoa 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 26/01/2026 đến ngày 30/01/2026 

Lớp mẫu giáo ghép 3, 4, 5 tuổi- cơ sở Làng Dạ 

Số lượng trẻ trong lớp: 19 trẻ 
Giáo viên: Nịnh Thị Ngân + Chu Thị Trang 

Thứ 

 

Thời điểm 

Thứ hai 

26/01/2026 

Thứ ba 

27/01/2026 

Thứ tư 

28/01/2026 

Thứ năm 

29/01/2026 

Thứ sáu 

30/01/2026 

 

 

 

 

 

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, trẻ chào cô, bố mẹ, cất đồ dùng cá nhân. Trao đổi về phụ huynh 

về tình hình sức khoẻ của trẻ. 

- Trò chuyện cùng trẻ về một số loại hoa 

- Trẻ chơi theo ý thích ở các góc. Chơi với bộ đò chơi thông minh 

2. Điểm danh- dự báo thời tiết. 

3. Thể dục sáng: Tập theo nhạc bài tháng 01 “sắp đến tết rồi” kết hợp các động tác: 

+ Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

- Tay: + Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay) 

- Bụng lườn: Quay sang trái, sang phải (3 tuổi) 

+ Bụng: Cúi về phía trước, ngửa người ra sau 
- Chân: Nhảy lên, đưa chân sang ngang (5 tuổi) 
- Bật: Bật tại chỗ (3 tuổi) 

 

Hoạt động học 

Thể dục 

VĐCB: Bò theo 

đường dích dắc 

+ TCVĐ: Ai đi 
khéo hơn 

Văn học 

Thơ: Hoa kết trái 

TCKNXH 

Bé với tết nguyên 

đán 

KPKH 
Cây đậu lớn 
lên như thế 

nào 

Tạo hình 

Xé dán những chiếc 

lá nhỏ (ĐT) 



Tăng cường 

tiếng Việt 

- Bò, dích dắc - Chói chang, 

đốm lửa 

- Tết nguyên đán - Gieo hạt, nảy 

mầm 

- Xé, dán, lá 

 

Hoạt động góc 

 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

1. Góc phân vai: Chơi gia đình nấu ăn. Cửa hàng bán tạp hóa 

2. Góc xây dựng: Xây vườn hoa, cây của bé. 

3. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề. 

4. Góc tạo hình: Vẽ, nặn, tô màu các loại hoa, các loại bánh kẹo ngày tết, gói bánh chưng (stem). 

5. Góc thư viện: Xem sách, tranh chủ đề, chơi với thẻ chữ cái. Làm album một số loại hoa, chơi 

lô tô phân nhóm hoa. 

- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Người bán hàng, khách hàng, hoa, ngày 

tết, bánh chưng… 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

1. Hoạt động có chủ đích 
- Quan sát vườn rau của bé. Thí nghiệm với quả cam, quýt. Thí nghiệm “Hoa nở trong nước” 

- Dạo chơi quan sát hiện tượng phát sinh (nếu có). 

2. Trò chơi vận động-trò chơi dân gian 

- Trò chơi vận động: Đội nào nhanh 
- Trò chơi dân gian: Ném vòng cổ chai, Rồng rắn lên mây 

3. Chơi tự do: 

- Chơi tự do. Vẽ tự do trên sân trường. 

- Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: Vườn rau, quả cam, nổi, chìm, hoa nở, 

nhanh hơn... 

 

Hoạt động ăn 

- Trước khi ăn: Dạy trẻ tập luyện thao tác rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn 

- Tron g khi ăn: Hướng dẫn trẻ xúc cơm ăn, cầm thìa xúc ăn gọn gàng. Mời cô, mời bạn khi ăn 

- Sau khi ăn: Dọn vệ sinh sau khi trẻ ăn xong 

 

Hoạt động ngủ 

- Trước khi ngủ: Chuẩn bị chỗ ngủ, Kê phản rải chiếu xếp gối cùng cô. 

- Trong khi ngủ: Cho trẻ ngủ đúng tư thế, giữ trật tự khi ngủ. 

- Sau khi ngủ: Cất dọn phản, chiếu, gối. 



 

 

 

Hoạt động theo 

ý thích 

- Vận động nhẹ nhàng. Ăn bữa chiều 

- Cho trẻ thực hiện một số kỹ năng như mặc áo, đội mũ, đi giày… 

- Thực hành cuốn chủ đề thực vật tờ 3,4 

- Đọc thơ: “Cây dây leo, cây chuối, cây bàng. Cây dừa. Khế. Thị” 

- Làm hoa từ nguyên vật liệu tự nhiên (stem) 

- Hát, biểu diễn, nghe nhạc về chủ đề. 

- Chơi tự chọn theo ý thích, chơi bộ lắp ghép hình học 

 

Trả trẻ 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần. 

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ, trẻ chào bố mẹ, cô giáo, chào các bạn trước khi ra về. 

- Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày 

- Lau lớp, tắt điện, khóa cửa. 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 21 

Chủ đề: THẾ GIỚI THỰC VẬT – TẾT NGUYÊN ĐÁN 

Chủ đề nhánh 1: Một số loại hoa 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 26/1/2026 đến ngày 30/01/2026 

Lớp mẫu giáo ghép 3, 4, 5 tuổi – Cơ sở Đồng Tiến 
Số lượng trẻ trong lớp: 8 trẻ 

Giáo viên: Hoàng Thị Ngân 

Thứ 

Thời điểm 

Thứ hai 

26/1/2026 

Thứ ba 

27/1/2026 

Thứ tư 

28/1/2026 

Thứ năm 

29/01/2026 

Thứ sáu 

30/01/2026 

 

 

 
Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

1. Đón trẻ: 

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô và bố mẹ, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. 

- Trò chuyện sáng: Trò chuyện về 1 số loại cây 

- Trẻ chơi theo ý thích 

2. Điểm danh 

3. Thể dục sáng: 

+ Hô hấp: Hít vào thật sâu, thở ra từ từ 

+ Tay: Hai cánh tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao. (3 tuổi) 

+ Bụng lườn: Quay người sang bên. 

+ Chân: Đứng nhún chân khuỵu gối (4 tuổi) 

+ Bật, đưa chân sang ngang (5 tuổi) 

 

Hoạt động học 

 

 

 
Tăng cường 

tiếng Việt 

* Thể dục 

- VĐCB: Bò theo 

đường zich zắc 

- TCVĐ: Đi trong 

đường hẹp 

* Văn học. 

- Thơ: Cây dây 

leo 

* TCKNXH 

- Em yêu cây 
xanh 

* Khám phá 

- Cây đậu lớn lên 

như thế nào 

* Tạo hình. 

- Xé dán những 

chiếc lá nhỏ (Đt) 

- Đường zích zắc, 

đi trong đường 
hẹp 

- Cây dây leo, 

nghểnh cổ 

- Thân cây, rễ 

cây, vỏ cây 

- Hạt đậu, gieo hạt, 

nẩy mầm 

- Xé dán lá nhỏ, 

cây lá nhỏ 



 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

 
Tăng cường 

tiếng Việt 

1. Góc phân vai: Gia đình nấu ăn. Cửa hàng bán 1 số loại cây cảnh. 
2. Góc xây dựng: Xây vườn cây của bé. Chơi với bộ đồ chơi thông minh 
3. Góc tạo hình: Vẽ, tô màu 1 số loại cây, cắt dán cây. Làm cây từ giấy màu, lõi giấy, bìa 
catton(stem) 
4. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề. 
5. Góc thư viện: Xem sách, tranh chủ đề, chơi với thẻ chữ cái. Làm sách, làm album về 1 số loại 

cây. 

- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Nấu ăn, cây cảnh, vườn cây, cắt dán cây, 
làm cây, hát, xem tranh….. 

 

Chơi động 

ngoài trời 

Tăng cường 

tiếng Việt 

1. Hoạt động có chủ đích: - Dạo chơi quan sát cây phượng; 
- Thực hành làm đất gieo hạt. 
- Quan sát một số sự vật hiện tượng phát sinh (Nếu có). 
2. Trò chơi vận động: Truy tìm kho báu, Đội nào khéo hơn. 
Trò chơi dân gian: Đẩy gậy. 
3. Chơi tự do: chơi với đồ chơi ngoài trời, nhặt rác, lá cây. 

 - Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: Cây phượng,lá phượng, làm dất, gieo 

hạt…. 

 

Hoạt động ăn 

- Trước khi ăn: Rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn 
- Trong khi ăn: Trẻ xúc cơm ăn, cầm thìa xúc ăn gọn gàng. Mời cô, mời bạn khi ăn 

- Sau khi ăn: Dọn vệ sinh sau khi trẻ ăn xong 

Hoạt động ngủ 

- Trước khi ngủ: Chuẩn bị chỗ ngủ, Kê phản rải chiếu xếp gối cùng cô. 

- Trong khi ngủ: Cho trẻ ngủ đúng tư thế, giữ trật tự khi ngủ. 
- Sau khi ngủ: Cất dọn phản, chiếu, gối. 

 
Chơi hoạt động 

theo ý thích 

- Thực hành cuốn chủ đề thực vật tờ 1, 2, 4. 

- Xem video quá trình phát triển của cây. 

- Cho trẻ xem video nhận biết một số hành động nguy hiểm và cách phòng tránh. 

- Ôn các chữ cái l,m,n,h,k. 

- Chơi tự do ở các góc, ( ô tô tải thông minh, robot sáng tạo cho trẻ em, bộ ghép hình sáng tạo 

lớn), xếp đồ chơi. 
- Biểu diễn văn nghệ cuối ngày, tuần. 



 - Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 

Tăng cường 

tiếng việt 

Hoa hồng nhung, 

hoa hồng bạch, 

hoa hồng vàng 

Hoa đồng tiền, hoa 

cúc, hoa đào 
Hoa ly, hoa súng, 

hoa sen 

Hoa mận, hoa 

mướp, hoa bí 

Ôn các từ trong 

tuần 

Trả trẻ 

- Chào cô giáo, cất đồ dùng đồ chơi đi về. 

- Vệ sinh trả trẻ. 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 21 

Chủ đề: Thế giới thực vật – Tết nguyên đán 
Chủ đề nhánh 2: Một số loại hoa 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 26/01/2026 đến ngày 30/01/2026 

Lớp mẫu giáo ghép 3, 4, 5 tuổi 

Số lượng trẻ trong lớp: 20 trẻ 
Giáo viên: Nịnh Thị Tiến + Vi Thị Anh 

Thứ 

 

Thời điểm 

Thứ hai 

26/01/2026 

Thứ ba 

27/01/2026 

Thứ tư 

28/01/2026 

Thứ năm 

29/01/2026 

Thứ sáu 

30/01/2026 

 

 

 

 

 

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, trẻ chào cô, bố mẹ, cất đồ dùng cá nhân. Trao đổi về phụ huynh 

về tình hình sức khoẻ của trẻ. 

- Trò chuyện cùng trẻ về một số loại hoa 

- Trẻ chơi theo ý thích ở các góc. Chơi với bộ đò chơi thông minh 

2. Điểm danh- dự báo thời tiết. 

3. Thể dục sáng: Tập theo nhạc bài tháng 01 “sắp đến tết rồi” kết hợp các động tác: 

+ Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

- Tay: + Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay) 

- Bụng lườn: Quay sang trái, sang phải (3 tuổi) 

+ Bụng: Cúi về phía trước, ngửa người ra sau 
- Chân: Nhảy lên, đưa chân sang ngang (5 tuổi) 
- Bật: Bật tại chỗ (3 tuổi) 

 

Hoạt động học 

Thể dục 

VĐCB: Bò theo 

đường dích dắc 

+ TCVĐ: Ai đi 
khéo hơn 

Văn học 

Thơ: Hoa kết trái 

TCKNXH 

Bé với tết nguyên 

đán 

KPKH 
Cây đậu lớn 
lên như thế 

nào 

Tạo hình 

Xé dán những chiếc 

lá nhỏ (ĐT) 



Tăng cường 

tiếng Việt 

- Bò, dích dắc - Chói chang, 

đốm lửa 

- Tết nguyên đán - Gieo hạt, nảy 

mầm 

- Xé, dán, lá 

 

Hoạt động góc 

 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

1. Góc phân vai: Chơi gia đình nấu ăn. Cửa hàng bán tạp hóa 

2. Góc xây dựng: Xây vườn hoa, cây của bé. 

3. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề. 

4. Góc tạo hình: Vẽ, nặn, tô màu các loại hoa, các loại bánh kẹo ngày tết, gói bánh chưng (stem). 

5. Góc thư viện: Xem sách, tranh chủ đề, chơi với thẻ chữ cái. Làm album một số loại hoa, chơi 

lô tô phân nhóm hoa. 

- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Người bán hàng, khách hàng, hoa, ngày 

tết, bánh chưng… 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

1. Hoạt động có chủ đích 
- Quan sát vườn rau của bé. Thí nghiệm với quả cam, quýt. Thí nghiệm “Hoa nở trong nước” 

- Dạo chơi quan sát hiện tượng phát sinh (nếu có). 

2. Trò chơi vận động-trò chơi dân gian 

- Trò chơi vận động: Đội nào nhanh 
- Trò chơi dân gian: Ném vòng cổ chai, Rồng rắn lên mây 

3. Chơi tự do: 

- Chơi tự do. Vẽ tự do trên sân trường. 

- Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: Vườn rau, quả cam, nổi, chìm, hoa nở, 

nhanh hơn... 

 

Hoạt động ăn 

- Trước khi ăn: Dạy trẻ tập luyện thao tác rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn 

- Tron g khi ăn: Hướng dẫn trẻ xúc cơm ăn, cầm thìa xúc ăn gọn gàng. Mời cô, mời bạn khi ăn 

- Sau khi ăn: Dọn vệ sinh sau khi trẻ ăn xong 

 

Hoạt động ngủ 

- Trước khi ngủ: Chuẩn bị chỗ ngủ, Kê phản rải chiếu xếp gối cùng cô. 

- Trong khi ngủ: Cho trẻ ngủ đúng tư thế, giữ trật tự khi ngủ. 

- Sau khi ngủ: Cất dọn phản, chiếu, gối. 



 

 

 

Hoạt động theo 

ý thích 

- Vận động nhẹ nhàng. Ăn bữa chiều 

- Cho trẻ thực hiện một số kỹ năng như mặc áo, đội mũ, đi giày… 

- Thực hành cuốn chủ đề thực vật tờ 3,4 

- Đọc thơ: “Cây dây leo, cây chuối, cây bàng. Cây dừa. Khế. Thị” 

- Làm hoa từ nguyên vật liệu tự nhiên (stem) 

- Hát, biểu diễn, nghe nhạc về chủ đề. 

- Chơi tự chọn theo ý thích, chơi bộ lắp ghép hình học 

 

Trả trẻ 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần. 

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ, trẻ chào bố mẹ, cô giáo, chào các bạn trước khi ra về. 

- Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày 

- Lau lớp, tắt điện, khóa cửa. 



KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC 

TUẦN 3 THÁNG 01 

LỚP MẪU GIÁO 4-5 TUỔI 

Chủ đề: Thế giới Thực vật- Tết nguyên đán 

Chủ đề nhánh 2: Một số loại hoa 

Thời gian thực hiện 1 tuần (từ ngày 26/1 đến 30/01/ 2026) 

Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 18 trẻ 

Số giáo viên/lớp 1, tên giáo viên: Lý Thị Hà 

Thứ 

Thời điểm 
Thứ 2 

Ngày 26/1/2026 
Thứ 3 

Ngày 27/1/2026 
Thứ 4 

Ngày 28/1/2026 
Thứ 5 

Ngày 29/1/2026 
Thứ 6 

Ngày 30/1/2026 

 

 

 

Đón trẻ - 

Chơi - 

thể dục sáng 

1. Đón trẻ: 

- Cô đón trẻ vào lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. 

- Trao đổi về phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ. 

- Trò chuyện về chủ đề nhánh: Một số loại hoa 
2. Điểm danh: 

- Ghi tên trẻ đến lớp, đánh dấu vào sổ điểm danh 

3. Thể dục sáng: 
Tập theo nhạc bài hát “Tháng 2”: Nắng sớm 

 

 

Hoạt động học 

Thể dục 

Vận động cơ bản: Bò 

bằng bàn tay và bàn 
chân 

Trò chơi vận động: 
ném còn 

Tạo hình: 

Vẽ quả cho cây ( 

Mẫu) 

Văn học: 

Kể chuyện cho trẻ 

nghe: Sự tích cây 
vú sữa 

KPKH: 

Tìm hiểu hoa hồng, 

hoa cúc 

Âm nhạc 

Dạy hát: Em yêu 

cây xanh 

Trò chơi: Vũ điệu 

âm nhạc 
Nghe hát: Trồng 

cây 

 

 

Hoạt động góc 

1. Góc phân vai: 

- Gia đình nấu các món ăn 

- Cửa bán cây, hoa, rau, củ, quả 
2. Góc xây dựng: 

-Xây dựng vườn hoa 
3. Góc học tập 



 - Xem tranh ảnh về một số loại hoa 
- Làm sách tranh một số loại hoa 

4. Góc tạo hình (stem) 

- Tô mầu,cát dán hoa. 
- Làm tranh hoa từ các nguyên liệu thiên nhiên. 

5. Góc âm nhạc: 

- Hát múa một số bài hát về chủ đề 

6. Góc thiên nhiên: 
- Chăm sóc cây. 

 

 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

1. Hoạt động có mục đích: 

- Quan sát vườn hoa 

- Thí nghiệm hoa nở trong nước. 

- Thực hành: Trồng hoa 

- Hoạt động dự kiến phát sinh. 

2. Trò chơi: 

+Trò chơi vận động. Ai nhanh hơn, Lấy hoa. 

+ Trò chơi dân gian. Trồng nụ trồng hoa 

3. Chơi tự do : 
- Chơi tự do trong sân trường. 

Hoạt động ăn 

chính, ngủ, ăn 

phụ 

+Tổ chức bữa ăn cho trẻ. 

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng rửa tay, rửa mặt, vệ sinh, trước khi ăn cơm, cho trẻ ngồi vào bàn ăn. 
+Tổ chức giấc ngủ cho trẻ. 
- hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi đi ngủ, hướng dẫn trẻ lên giường nằm đúng tư thế ngủ.. 

Chơi, hoạt 

động ý thích 

- Ôn thơ, đồng dao: Hoa Kết trái, Lúa ngô là cô đậu nành 

- Dạy trẻ đọc thêm bài thơ câu truyện, đồng dao trong chủ đề. 

- Thực hành vở toán, Chữ cái, Tạo hình 

- Trò chơi học tập: Hoa tìm lá lá tìm hoa. 

- Hát và vận động bài hát: Em yêu cây xanh, mầu hoa, Ra chơi vườn hoa. 
- Nhận xét nêu gương bé ngoan cuối tuần. 

 

Trả trẻ 

1. Vệ sinh - Trả trẻ 

2. Trao đổi thông tin với phụ huynh 

3. Vệ sinh nhóm lớp 



KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC 

TUẦN 4 THÁNG 01 

LỚP MẪU GIÁO 3-4 TUỔI 

Chủ đề: Thế giới Thực vật 

Chủ đề nhánh 2: Một số loại hoa 

Thời gian thực hiện 1 tuần (từ ngày 26/01 đến 30/01/ 2026) 

Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 23 trẻ 

Số giáo viên/lớp 2, tên giáo viên: Bàn Thị Tâm 

Thứ 

Thời điểm 
Thứ 2 

Ngày 26/01/2026 
Thứ 3 

Ngày 27/01/2026 
Thứ 4 

Ngày 28/01/2026 
Thứ 5 

Ngày 29/01/2026 
Thứ 6 

Ngày 30/01/2026 

 

 

 

Đón trẻ - 

Chơi - 

thể dục sáng 

1. Đón trẻ: 

- Cô đón trẻ vào lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. 

- Trao đổi về phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ. 

- Trò chuyện về chủ đề nhánh: Một số loại hoa 
2. Điểm danh: 

- Ghi tên trẻ đến lớp, đánh dấu vào sổ điểm danh 

3. Thể dục sáng: 
Tập theo nhạc bài hát Tháng 1: Sắp đến tết rồi 

 

 

Hoạt động học 

Thể dục 

Vận động cơ bản: Bắt 
và tung bóng với cô 

bằng 2 tay 

Trò chơi vận động: Bật 
qua suối nhỏ 

Tạo hình: 

In hoa bằng vân 
tay 

Văn học 

Thơ: Cây dây leo 

KPKH: 

Khám phá hoa 
hồng 

(5 E) 

ÂDmH: nEhmacy:êu cây 
xanh. 

- TCAN: Nghe 

tiếng hát tìm đồ 

vật 
- NH: Lý cây xanh 

 

 

Hoạt động góc 

1. Góc phân vai: 

- Gia đình nấu các món ăn 

- Cửa bán cây, hoa, rau, củ, quả 
2. Góc xây dựng: 

-Xây dựng vườn rau, hoa 
3. Góc học tập 



 - Xem tranh ảnh về một số loại hoa. 
- Làm sách tranh một số loại hoa 

4. Góc tạo hình (stem) Tô mầu, cắt dán hoa. 

- Làm tranh hoa từ các nguyên liệu thiên nhiên. 
5. Góc âm nhạc: Hát múa một số bài hát về chủ đề 
6. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây. 

 

 

 

 
Hoạt động 

ngoài trời 

1. Hoạt động có mục đích: 

- Thí nghiệm: Hạt đậu nhảy múa. 

- Quan sát vườn rau, hoa 

- Thực hành: Trồng hoa 

- Hoạt động dự kiến phát sinh. 

2. Trò chơi: 

+Trò chơi vận động. Thi xem đội nào nhanh, Lấy hoa. 

+ Trò chơi dân gian. Trồng nụ trồng hoa 

3. Chơi tự do : 
- Chơi tự do trong sân trường. 
- Chơi đồ chơi phòng, Phòng thư viên 

Hoạt động ăn 

chính, ngủ, ăn 

phụ 

+Tổ chức bữa ăn cho trẻ. 
- Hướng dẫn trẻ kỹ năng rửa tay, rửa mặt, vệ sinh, trước khi ăn cơm, cho trẻ ngồi vào bàn ăn. 

+Tổ chức giấc ngủ cho trẻ. 
- hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi đi ngủ, hướng dẫn trẻ lên giường nằm đúng tư thế ngủ.. 

Chơi, hoạt 

động ý thích 

- Ôn thơ: Cây giây leo 

- Dạy trẻ đọc thêm bài thơ câu truyện, đồng dao trong chủ đề. 

- Thực hành vở toán, Chữ cái, Tạo hình 

- Trò chơi học tập: Hoa tìm lá lá tìm hoa. 

- Hát và vận động bài hát: Em yêu cây xanh, mầu hoa, Ra chơi vườn hoa. 
- Nhận xét nêu gương bé ngoan cuối tuần. 

 

Trả trẻ 

1. Vệ sinh - Trả trẻ 

2. Trao đổi thông tin với phụ huynh 

3. Vệ sinh nhóm lớp 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

TUẦN 21 THÁNG 1 

NHÓM TRẺ 24-36 THÁNG TUỔI 

Chủ đề: Cây và những bông hoa đẹp 

Chủ đề nhánh 4: Bé biết nhiều rau 

Thời gian thực hiện: 1 tuần (từ ngày 26/1/2026 đến ngày 30/01/2026) 

Số lượng trẻ trong nhóm trẻ: 09 

Số giáo viên/nhóm, tên giáo viên: Lộc Thị An 

Thứ 

Thời điểm 

Thứ 2 

26/1/2026 

Thứ 3 

27/1/2026 

Thứ 4 

28/1/2026 

Thứ 5 

29/1/2026 

Thứ 6 

30/1/2026 

Đón trẻ, 

chơi, 

thể dục 

sáng 

1. Đón trẻ: Cô niềm nở đón trẻ vào lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng vào đúng nơi quy định. 

- Trao đổi về phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ. 
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh: Các loại quả bé thích 

2. Thể dục buổi sáng: Tập theo bài: Cây cao, cỏ thấp 

3. Điểm danh: Ghi tên trẻ đến lớp. Giáo dục lễ giáo. 

 

Chơi - tập 

có chủ đích 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

Thể dục: 

- VĐCB: Tung bắt 

bóng cùng cô 

- TCVĐ: Đi bước 

qua vật cản 

Nhận biết: 

- Nhận biết rau bắp 

cải, rau su hào 

Tạo hình 

Nặn củ cà rốt 

Văn học: 

- Dạy trẻ đọc thơ: 

Bắp cải xanh 

Âm nhạc: 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối chủ đề 

Trong quá trình thực hiện hoạt động học – Hoạt động chơi tập có chủ đích, trẻ được làm quen với các từ tiếng 

việt: 

Tung bắt bóng cùng 

cô. Đi bước qua vật 

cản 

Rau bắp cải 

Rau su hào 

- Củ cà rốt 

- Màu cam 

Xanh mát mắt 

Sắp vòng tròn 

Biểu diễn văn nghệ 

Chơi - tập. Chơi với búp bê, đút cho búp bê ăn, ru búp bê ngủ. 

- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp vườn trồng rau. 
- Góc nghệ thuật: Xem tranh về các loại rau. Hát các bài hát về chủ đề. Tô màu tranh một số loại rau 



Tăng cường 

tiếng việt 

Luyện tập nghe, nói các câu có chứa từ: Bế em, cho em ăn, xếp vườn trồng rau, tô màu, hát múa,... 

 

 

 

 

Tăng cường 

tiếng việt 

- Dạo chơi xung quanh sân trường 

- Quan sát vườn rau 

- Trò chơi vận động: Ném bóng, gieo hạt 

- Trò chơi dân gian: Dung dăng dung dẻ, lộn cầu vồng 
- Chơi tự do ở sân 

- Luyện tập nghe nói một số câu và từ có chứa các câu từ: vườn rau, gieo hạt, bóng 

 

 

 

 
Ăn chính, 

ngủ, ăn phụ 

*Ăn chính 

- Trước khi ăn: Cô kê bàn ghế, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn 

- Trong khi ăn: Cô chia thức ăn cho trẻ, bao quát chú ý đến những trẻ biếng ăn 

- Sau khi ăn: Cô nhắc trẻ cất bát, thìa lấy nước cho trẻ súc miệng 

* Ngủ: 

- Trước khi ngủ: Cô kê phản chải chiếu xếp gối trẻ ngủ 

- Trong khi ngủ: Cô bao quát trẻ ngủ 
- Sau khi ngủ: Cô cất gối chiếu phản nhắc trẻ đi vệ sinh 

* Ăn bữa phụ: Vận động nhẹ - Ăn bữa phụ 
- Uống sữa 

Chơi –tập 

 

 

 

Tăng cường 

tiếng việt 

- Trò chơi chọn rau, củ quả nhựa. 

- Nặn củ cà rốt 

- Đọc thơ bắp cải xanh. 

- Hát bài: Bầu và bí 
- Trẻ ăn bữa chiều 

- Luyện tập nghe nói các từ các câu có chứa các từ: rau bắp cải… 

 

Trả trẻ 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 

- Cô vệ sinh sạch sẽ cho trẻ 

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 
- Dạy trẻ chào trước khi ra về. Dọn vệ sinh lớp học gọn gàng sạch sẽ. 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

TUẦN 21 THÁNG 01 

NHÓM TRẺ 24 -36 THÁNG TUỔI 

CHỦ ĐỀ: CÂY VÀ NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP 

Chủ đềnhánh4: Bé biết nhiều rau 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 26/1/2026 đến 30/1/2026 

Số lượng trẻ trong nhóm trẻ: 14 trẻ 
Số giáo viên/nhóm, tên giáo viên 02 giáo viên: Lương thị Chuyên+ Hoàng Thị Huệ 

Thứ 

Thời điểm 

Thứ 2 

26/1/2026 

Thứ 3 

27/1/2026 

Thứ 4 

28/1/2026 

Thứ 5 

29/1/2026 

Thứ 6 

30/1/2026 

 
Đón trẻ, chơi, thể 

dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô giáo, bố mẹ và các bạn, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng 

cá nhân đúng nơi quy định.Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ 

- Chơi theo ý thích. Trò chuyện về chủ đề nhánh:Các loại quả bé thích 
2. Thể dục sáng: Tập bài Cỏ thấp cây cao 
3. Điểm danh: Điểm danh trẻ tới lớp 

 
Chơi- tập có chủ 

đích 

 

 

Tăng cường tiếng việt 

Thể dục 

VĐCB: Bò trườn 

qua vật cản 
TCVĐ: Chạy tới 

cờ 

Nhận biết 

Nhận biết rau 
bắp cải, rau su 
hào 

Phát triển nhận 

thức 

- Nặn củ cà rốt 

Văn học 

Dạy  trẻ  đọc  thơ: 

Bắp cải xanh 

Âm nhạc 

Biểu diễn văn ngh 

cuối chủ đề 

Vật cản, chạy tới 

cờ 

Su hào, bắp cải, 

sắp vòng tròn 

Làm mềm 

đất,Xoay tròn, lăn 
dài 

Bắp cải xanh, xanh 

man mát, nằm ngủ 

giữa 

bông hoa đẹp, tai a 

tinh, cây xanh. 

 

Chơi - tập 

 

Tăng cường tiếng việt 

- Bé chơi thao tác vai: Chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ, chơi bán hàng. 

- Bé hoạt động với đồ vật:Chơi xâu hoa, xâu hạtXây vườn rau 

- Bé yêu nghệ thuật:Hát các bài hát, bài thơ trong chủ đề, Tô màu một số loại rau “bắp cải, xu hào” 

* Tăng cường tiếng việt: Luyện tập nghe, hiểu, nói các từ, các câu: Rau cải xanh, rau muống, rau bắ 
 cải….  

* Dạo chơi trên sân trường trò chuyện về vườn rau của bé 
* Trò chơi: Trò chơi vận động: Đi bước vào các ô 



 - Trò chơi dân gian: Cái bống là cái bống bang 
* Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

Ăn chính, ngủ, ăn 

phụ 

1. Ăn chính: Trước khi ăn- Trong khi ăn- Sau khi ăn 

2. Ngủ: Trước khi ngủ- Trong khi ngủ- Sau khi ngủ.Vận động bài hát: Ồ sao bé không lắc 
3. Ăn phụ: 

Chơi - tập 

Tăng cường tiếng việt 

- Ôn Bò trườn qua vật cản 
- Nhận biết củ su hào, bắp cải, rau cải xanh… 

- Đọc bài thơ: Bắp cải xanh 

- Hát vận động bài:Bắp cải xanh 
* Luyện tập nghe, hiểu, nói các từ, các câu: Củ su hào, bắp cải, rau cải xanh, cà chua.. 

Ăn chính 

- Trước khi ăn: Vệ sinh rửa tay, rửa mặt, kê bàn ghế, chia khẩu phần ăn 

- Trong khi ăn: Giới thiệu món ăn, cho trẻ ăn, bao quát trẻ ăn 
- Sau khi ăn: Lau dọn bàn ăn, vệ sinh phòng ăn sạch sẽ 

Trả trẻ 
- Gặp gỡ trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp. 
- Nhắc trẻ chào cô, bố mẹ, ông, bà, các bạn. Lấy đồ dùng cá nhân trước khi về nhà 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

TUẦN 21 THÁNG 01 

NHÓM TRẺ 24 - 36 THÁNG TUỔI 

CHỦ ĐỀ: CÂY VÀ NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP 

Chủ đề nhánh 4: Bé biết nhiều rau 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 26/01/2026 đến 30/01/2026 

Số lượng trẻ trong nhóm trẻ: 08 trẻ 
Số giáo viên/nhóm, tên giáo viên 01 giáo viên: Chìu Thị Lan 

Thứ 

Thời điểm 

Thứ 2 

26/01/2026 

Thứ 3 

27/01/2026 

Thứ 4 

28/01/2026 

Thứ 5 

29/01/2026 

Thứ 6 

03/01/2026 

 
Đón trẻ, chơi, thể 

dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô giáo, bố mẹ và các bạn, hướng dẫn trẻ cất đồ 
dùng cá nhân đúng nơi quy định. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ 

- Chơi theo ý thích. Trò chuyện về chủ đề nhánh: Các loại quả bé thích 

2. Thể dục sáng: Tập bài Cỏ thấp cây cao 
3. Điểm danh: Điểm danh trẻ tới lớp 

 

Chơi - tập có chủ 

đích 

 

 

Tăng cường tiếng 

việt 

Thể dục 

VĐCB: Bò 

trườn qua vật 
cản 
TCVĐ: Chạy tới 

cờ 

Nhận biết 

Nhận biết rau 

bắp cải, rau su 
hào 

Tạo hình 

Nặn củ cà rốt 

Văn học 

Dạy trẻ đọc thơ: 

Bắp cải xanh 

Âm nhạc 

Biểu diễn văn nghệ 

cuối chủ đề 

Vật cản, chạy 

tới cờ 

Su hào, bắp cải, 

sắp vòng tròn 

Nặn, củ cà rôt, 

màu cam, 

Bắp cải xanh, 

xanh man mát, 

nằm ngủ giữa 

bông hoa đẹp, tai ai 

tinh, cây xanh. 

Chơi - tập 

 
Tăng cường tiếng 

việt 

- Bé chơi thao tác vai: Chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ, chơi bán hàng. 
- Bé hoạt động với đồ vật: Chơi xâu hoa, xâu hạt Xây vườn rau 

- Bé yêu nghệ thuật: Hát các bài hát, bài thơ trong chủ đề, Tô màu một số loại rau “bắp cải, xu 

hào” 

* Tăng cường tiếng việt: Luyện tập nghe, hiểu, nói các từ, các câu: Rau cải xanh, rau muống, 

rau bắp cải…. 



 * Dạo chơi trên sân trường trò chuyện về vườn rau của bé 
* Trò chơi: Trò chơi vận động: Đi bước vào các ô 

- Trò chơi dân gian: Cái bống là cái bống bang 
* Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

Ăn chính, ngủ, ăn 

phụ 

1. Ăn chính: Trước khi ăn - Trong khi ăn - Sau khi ăn 

2. Ngủ: Trước khi ngủ - Trong khi ngủ - Sau khi ngủ. Vận động bài hát: Ồ sao bé không lắc 
3. Ăn phụ: 

Chơi - tập 

 
Tăng cường tiếng 

việt 

- Ôn Bò trườn qua vật cản 

- Nhận biết củ su hào, bắp cải, rau cải xanh… 

- Đọc bài thơ: Bắp cải xanh 

- Hát vận động bài: Bắp cải xanh 
* Luyện tập nghe, hiểu, nói các từ, các câu: Củ su hào, bắp cải, rau cải xanh, cà chua.. 

Ăn chính 

- Trước khi ăn: Vệ sinh rửa tay, rửa mặt, kê bàn ghế, chia khẩu phần ăn 

- Trong khi ăn: Giới thiệu món ăn, cho trẻ ăn, bao quát trẻ ăn 
- Sau khi ăn: Lau dọn bàn ăn, vệ sinh phòng ăn sạch sẽ 

Trả trẻ 
- Gặp gỡ trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp. 
- Nhắc trẻ chào cô, bố mẹ, ông, bà, các bạn. Lấy đồ dùng cá nhân trước khi về nhà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 
                                                                           TUẦN 21: THÁNG 01 

CHU ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT 
Chủ đề nhánh 1: Một số loại cây   

Thời gian thực hiện 1 tuần ( từ ngày 26/ 1  – 30/01 /2026 ) 

         Thứ 

 

 

Hoạt động 

 Thứ 2 

     26/1/ 2026  

Thứ 3 

27/1/ 2026  

Thứ 4 

28 /1 /2026 

 

Thứ 5 

29 /1  2026 

 

Thứ 6 

30/1/2026 

Đón trẻ chơi 

thể dục sáng 

- Đón trẻ: Cô đến sớm thông thoáng phòng nhóm, ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, bố 
mẹ và các bạn hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định  
- Trao đổi với phụ huynh 
- Chơi theo ý thích  
- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề 
- Thể dục sáng: Tập theo nhạc bài tháng 1    
- Điểm danh   

Hoạt động 

học 

 

  

Thể dục 
+ VĐCB: Bò 
theo đường 

zich zăc 
+ TC VĐ: Ai 

Văn học 

Thơ: Hoa kết 

trái  
 

TCKNXH 
Em yêu cây 
xanh, bé chăm 
sóc cây. 

 

Khám phá (5E) 
Tìm hiểu hoa 
hồng, hoa cúc  

Tạo hình 
- Xé dán những 
chiếc lá nhỏ (ĐT) 

Hoạt động 

góc 

1. Góc phân vai: Gia đình nấu ăn. Làm cơm cuộn   
2. Góc xây dựng: Xây vườn rau hoa, vườn rau của bé  
3. Góc tạo hình: Tô màu tranh các loại hoa, làm tranh hoa từ các nguyên vật liệu  
4. Góc âm nhạc: Hát, vận động, nghe các bài hát về chủ đề thực vật. 
5. Góc thư viện: Làm album các loại hoa  
  

Hoạt động 

Ngoài trời 

 

  

1. Hoạt động có chủ đích: Thí nghiệm hoa nở trong nước, pháo hoa  
- Dự kiến hoạt động phát sinh (nếu có) 
2. Trò chơi  

a. Trò chơi vận động: Vượt chướng ngại vật, đường đua kỳ thú  

b. Trò chơi dân gian: Trồng nụ trồng hoa.  

3. Chơi tự do: chơi với đồ chơi ngoài trời, nhặt rác, lá cây. 

  



Hoạt động ăn 
- Trước khi ăn 
- Trong khi ăn 
- Sau khi ăn 

Hoạt động 

ngủ 

- Chuẩn bị trước khi ngủ  
- Trong khi ngủ 
- Sau khi ngủ   

Hoạt 

động 

theo 

ý 

thich 

1. Vận động nhẹ  

- Ăn quà chiều 

- Nghe kể chuyện về chủ đề thực vật 

- Thực hiện quyển chủ đề 

- Trò chơi Ai nhanh hơn  

- Sắp xếp đồ chơi gọn gàng 
- Hát các bài hát về chủ đề: 

- Nêu gương cuối tuần  

      Trả trẻ - Nhận xét nêu gương 

- Hướng dẫn trẻ vệ sinh sạch sẽ gọn gàng cho trẻ 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.  

- Trả trẻ đến tay phụ huynh  
 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: 21 

Chủ đề nhánh 2: Một số loại hoa 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 26/01/2026 đến ngày 30/01/2026 

Tên nhóm/lớp: Mẫu giáo ghép 3, 4, 5 tuổi. 

Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 21 trẻ 

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Nguyễn Thị Hằng + Trần Thị Yên 



 

Thứ 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

26/01/2026 

 

Thứ ba 

27/01/2026 

 

Thứ tư 

28/01/2026 

 

Thứ năm 

29/01/2026 

 

Thứ sáu 

30/01/2026 

 

 

 

 

Đón trẻ, chơi, thể 

dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. 

- Trao đổi về phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ. 

- Trò chuyện: Trò chuyện về 1 số loại hoa 

- Chơi theo ý thích 
2. Điểm danh 

3. Thể dục sáng: 

+ Hô hấp: Hít vào thật sâu, thở ra từ từ 

+ Tay: Hai cánh tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao. (3 tuổi) 

+ Bụng lườn: Quay người sang bên. 

+ Chân: Đứng nhún chân khuỵu gối (4 tuổi) 
+ Bật, đưa chân sang ngang (5 tuổi) 

Hoạt động học 

 

 

 

 

 

 

 

Tăng cường tiếng 

việt 

* Thể dục 

VĐCB: Bò theo 

đường dích dắc 

(5Tuổi). TCVĐ: Ai 

đi khéo hơn( Đi 

trong đường hẹp) 

 

 

* Văn học : Dạy 

trẻ đọc thơ : Cây 

bàng 

* TCKNXH: 

Em yêu cây 

xanh 

* KPKH: 

Khám phá màu 

sắc 

* Tạo 

hình: 

Xé dán 

những 

chiếc lá nhỏ 

( Đt) 

- Dích dắc 

Đường hẹp. 

Trụi trơ 

Rét buốt 

Chăm sóc 

Bảo vệ 

Xanh dương, 

vàng, xanh lá 

cây 

Xé vải, xé 

vụn, xé lá 

cây. 

 

 



 

Hoạt động góc 

 

 

 

 

Tăng cường tiếng 

Việt 

1. Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng bán các loại hoa 
2. Góc xây dựng: Xây trang trại trồng cây, hoa 

3. Góc học tập Thực hành cuốn chủ đề thực vật tờ 4,5,6. 

4. Góc tạo hình : 

Vẽ và tô màu các loại hoa 

- Xé dán lá cho cây hoa. 
5.Góc âm nhạc: Hát, vận động, nghe hát các bài hát về chủ đề thực vật. 

- Tăng cường tiếng Việt: Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: 

Bán hàng, Trang trại hoa, bìa cát tông 

 

 

Hoạt động ngoài trời 

 

 

 

 

 

Tăng cường tiếng 

Việt 

1. Hoạt động có chủ đích 

- Quan sát hoa hồng, hoa đồng tiền 

- Thực hành chăm sóc cây hoa 

- Quan sát hiện tượng phát sinh (Nếu có) 

2. Trò chơi vận động – trò chơi dân gian 

+ TCVĐ: Đội nào nhanh nhất, Ai bò giỏi hơn. 

+ TCDG: Dung dăng dung dẻ 
3. Chơi tự do: Chơi tự do ngoài sân. 

Tăng cường tiếng Việt: Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: hoa hồng , 

hoa đồng tiền, "đội nào nhanh hơn, ai bò giỏi , dung dăng dung dẻ,... 

 

 

 

Hoạt động ăn chính, 

ngủ, ăn phụ 

* Trước khi ăn: Cô kê dọn bàn ghế, bát, thìa, khăn lau vệ sinh sạch sẽ. 

- Trẻ rửa tay bằng xà phòng. Cô chia khẩu phần ăn cho trẻ. Giáo dục dinh dưỡng cho trẻ 

*Trong khi ăn: Hướng dẫn trẻ cách cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng. 

*Sau khi ăn: Cho trẻ đi lau miệng, uống nước súc miệng 

*Trước khi ngủ: Cô cùng trẻ 5 tuổi kê phản, chiếu, gối chuẩn bị ngủ. 

- Cô cho trẻ đi vệ sinh. 

*Trong khi ngủ: Trẻ ổn định chỗ nằm 

- Cô nhắc trẻ ngủ ngoan, không mất trật tự. 

*Sau khi ngủ: Cô cho trẻ dậy từ từ, cất gối và đi vệ sinh. 
* Vận động- Ăn bữa chiều 



 

Tăng cường tiếng 

việt 

- Hoa hồng 

nhung, hoa hồng 

bạch,  hoa  hồng 

vàng 

- Hoa đồng tiền 
- hoa cúc 

- hoa đào 

- Hoa ly 
- hoa súng 

- hoa sen 

- Hoa mận 
- hoa mướp 

- hoa bí 

Ôn các từ 

trong tuần 

 

Chơi hoạt động theo 

ý thích 

- Trẻ xem video về sự phát triển của cây 

- Kể chuyện “Sự tích bánh chưng bánh dày, sự tích ngày tết...” 

- Tô đồ chữ cái h,k trong vở bé làm quen chữ cái. Nhận dạng và phát âm chữ cái:.ghép 

chữ cái h, k. 
- Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề. Chơi tự do 

Trả trẻ - Nêu gương cuối tuần 
- Vệ sinh trả trẻ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

TUẦN 21 THÁNG 01 

NHÓM TRẺ 24 -36 THÁNG TUỔI 

                                                                 CHỦ ĐỀ: CÂY VÀ NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP 

Chủ đềnhánh4: Bé biết nhiều rau 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 26/1/2026 đến 30/1/2026 

Số lượng trẻ trong nhóm trẻ: 25 

Số giáo viên/nhóm, tên giáo viên 02 giáo viên: Ninh Thị Viền + Vũ Thị Xuân 

                   Thứ 

Thời điểm 

 Thứ 2 

26/1/2026 

Thứ 3 

27/1/2026 

Thứ 4 

28/1/2026 

Thứ 5 

29/1/2026 

Thứ 6  

30/1/2026 

 

 

Đón trẻ, chơi,  thể 

dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô giáo, bố mẹ và các bạn, hướng dẫn trẻ cất đồ 

dùng cá nhân đúng nơi quy định.Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ 

- Chơi theo ý thích. Trò chuyện về chủ đề nhánh:Các loại quả bé thích 

2. Thể dục sáng: Tập bài Cỏ thấp cây cao 

3. Điểm danh: Điểm danh trẻ tới lớp 

 

Chơi- tập có chủ 
đích 

 

 

Thể dục 

VĐCB: Bò trườn 

qua vật cản                   

TCVĐ: Chạy tới 

cờ 

Nhận biết 

 

Nhận biết rau 

bắp cải, rau su 

hào                                           

 

Phát triển nhận 

thức 

- Nặn củ cà rốt 

Văn học 

 

Dạy trẻ đọc thơ: 

Bắp cải xanh 

    Âm nhạc  

 

Biểu diễn văn 

nghệ cuối chủ 

đề 

 

 

Chơi - tập 

 

- Bé chơi thao tác vai: Chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ, chơi bán hàng. 

- Bé hoạt động với đồ vật:Chơi xâu hoa, xâu hạtXây vườn rau 

- Bé yêu nghệ thuật:Hát các bài hát, bài thơ trong chủ đề, Tô màu một số loại rau “bắp cải, xu 

hào”  

* Dạo chơi trên sân trường trò chuyện về vườn rau của bé 

* Trò chơi: Trò chơi vận động: Đi bước vào các ô 

- Trò chơi dân gian: Cái bống là cái bống bang 

* Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

Ăn chính, ngủ, ăn 

phụ 

1. Ăn chính: Trước khi ăn- Trong khi ăn- Sau khi ăn 

2. Ngủ: Trước khi ngủ- Trong khi ngủ- Sau khi ngủ.Vận động bài hát: Ồ sao bé không lắc 

3. Ăn phụ: 



Chơi - tập 

- Ôn Bò trườn qua vật cản 

- Nhận biết củ su hào, bắp cải, rau cải xanh… 

- Đọc bài thơ: Bắp cải xanh 

- Hát vận động bài:Bắp cải xanh 

Ăn chính 

- Trước khi ăn: Vệ sinh rửa tay, rửa mặt, kê bàn ghế, chia khẩu phần ăn 

- Trong khi ăn: Giới thiệu món ăn, cho trẻ ăn, bao quát trẻ ăn 

- Sau khi ăn: Lau dọn bàn ăn, vệ sinh phòng ăn sạch sẽ 

Trả trẻ 
- Gặp gỡ trao đổi  với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp.  
- Nhắc trẻ chào cô, bố mẹ, ông, bà, các bạn. Lấy đồ dùng cá nhân trước khi về nhà 

 

 

Kỳ Thượng, Ngày 24 tháng 01 năm 2026 

Người Ký duyệt 

 

 

Đường Hải Giang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


